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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0221171095 Trần Đại Quốc Bảo 14/04/99 10 6.0 5 5.9

2 0221171096 Bùi Văn Cảm 28/03/98 4 2.0 0 1.2

3 0221171098 Hồ Minh Chính 28/07/98 10 6.0 7 6.9

4 0221171099 Lê Mỹ Thành Công 12/01/93 0 5.0 7 5.5 SV khiếu nại về điểm

5 0221171100 Cao Chí Cường 21/09/94 4 5.0 5 4.9 Sáng thứ 2 

6 0221171101 Vưu Quốc Cường 25/02/1999 4 7.0 7 6.7 10/6/2019

7 0221171103 Bùi Hữu Dũng 29/08/99 0 0.0 7 3.5 Từ 6h30 - 8h gặp 

8 0221171105 Trần Tấn Dương 16/02/97 0 0.0 5 2.5 thầy Huấn tại khoa

9 0221171106 Phạm Quang Điệp 15/09/99 4 4.0 0 2.0 GDDC 

10 0221171108 Lê Huỳnh Đức 23/06/99 10 2.0 1 2.3

11 0221171109 Nguyễn Văn Giàu 15/08/99 0 1.0 3 1.9

12 0221171113 Hồ Đông Hậu 02/09/99 10 2.0 0 1.8

13 0221171117 Trần Minh Hiếu 20/08/98 10 2.0 5 4.3

14 0221171119 Mai Văn Hoài 25/06/99 10 3.0 3 3.7

15 0221171120 Lê Văn Hoàng 13/02/99 10 6.0 6 6.4

16 0221171121 Nguyễn Văn Hùng 05/01/98 10 3.0 1 2.7

17 0221171124 Nguyễn Tuấn Khanh 21/08/95 4 6.0 7 6.3

18 0221171125 Bùi Đăng Khoa 06/11/99 4 6.0 7 6.3

19 0221171126 Dương Nguyễn Đăng Khoa 17/09/99 10 7.0 7 7.3

20 0221171132 Nguyễn Nhất Linh 19/03/99 4 5.0 6 5.4

21 0221171133 Phạm Nhật Linh 31/03/98 4 2.0 6 4.2

22 0221171135 Phan Lê Trường Lộc 14/11/98 0 0.0 5 2.5

23 0221171136 Nguyễn Thành Lợi 10/10/99 0 5.0 7 5.5

24 0221171137 Trần Đức Lương 19/07/98 10 7.0 7 7.3

25 0221171138 Hà Công Minh 08/02/99 10 3.0 5 4.7

26 0221171143 Phạm Văn Trọng Nhân 13/05/99 10 3.0 2 3.2

27 0221171144 Mỵ Duy Nhật 24/09/99 10 5.0 7 6.5

28 0221171147 Nguyễn Thanh Phong 10/07/96 10 6.0 7 6.9

29 0221171152 Huỳnh Tấn Tài 03/06/96 4 5.0 0 2.4

30 0221171153 Phạm Nguyễn Khiết Tâm 22/08/96 0 0.0 6 3.0

31 0221171155 Phạm Thanh Tân 09/02/99 10 6.0 7 6.9

32 0221171156 Lục Hoàng Tần 06/11/99 10 6.0 1 3.9

33 0221171158 Đặng Đình Thái 09/08/99 0 3.0 7 4.7

34 0221171163 Mai Đức Tiến 23/06/98 4 8.0 7 7.1

35 0221171165 Trần Thanh Toàn 15/06/98 10 3.0 7 5.7
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36 0221171171 Huỳnh Nhựt Trường 17/07/99 4 3.0 7 5.1

37 0221171172 Văn Công Lam Trường 17/10/99 4 3.0 2 2.6

38 0221171173 Lê Đăng Tuấn 25/05/96 4 5.0 6 5.4

39 0221171179 Lê Văn Vỹ 28/04/99 4 7.0 6 6.2
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